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PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN CHUNG
THUỘC DỰ ÁN TIÊM VẮC XIN  PHÒNG CÚM MÙA
 TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ THƯ NHÂN 
Trong năm 2021, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ y tế và tổ chức Taskforce for Global Health triển khai hỗ trợ tiêm vắc xin cúm mùa miễn phí cho cán bộ y tế tại các cơ sở y tế tư nhân tại 24 tỉnh/ thành phố (tỉnh/thành do Bộ y tế lựa chọn). Chúng tôi tiến hành khảo sát này để tìm hiểu thông tin về cán bộ, nhân viên người lao động đang làm việc tại bệnh viện và kết quả triển khai chương trình tiêm vắc xin cúm mùa năm 2021, dự báo nhu cầu sử dụng vắc xin cúm mùa năm 2022 và các năm tiếp theo. Đề nghị Ông (Bà) vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây: 
PHẦN I: THÔNG TIN VỀ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI  BỆNH VIỆN 
1.Tên Bệnh viện:………………………………………………………………….
2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………
3. Họ tên người cung cấp thông tin:……………Chức vụ:……………...............
4. Số điện thoại liên hệ……………… Email:………………………………..
5. Tổng số nhân viên y tế:………………………………………………………..
2. Số lượng bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh và kỹ thuật viên, người lao động (tính đến cuối tháng 1 năm 2021)
	Đặc điểm
	Bác sĩ
	Điều dưỡng
	Hộ sinh
	Kỹ thuật viên
	Người lao động khác (văn phòng, kế toán, hộ lý, bảo vệ…..

	Giới tính

	Nam
	
	
	
	
	

	
	Nữ
	
	
	
	
	

	Dân tộc
	Kinh
	
	
	
	
	

	
	Khác
	
	
	
	
	

	Trình độ học vấn
	Sau đại học
	
	
	
	
	

	
	Đại học
	
	
	
	
	

	
	Cao đẳng
	
	
	
	
	

	
	Trung cấp
	
	
	
	
	

	
	Sơ cấp
	
	
	
	
	


	Nhóm tuổi
	Dưới 30
	
	
	
	
	

	
	30-50
	
	
	
	
	

	
	trên 50
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


4. Đặc điểm nhân lực tại bệnh viện theo lứa tuổi
	Đặc điểm
	Dưới 30 tuổi
	30 - 50 tuổi
	Trên 50 tuổi
	Tổng

	Nam
	
	
	
	

	Nữ
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


Phần II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TIÊM VẮC XIN CÚM MÙA NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG VẮC XIN CÚM MÙA NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
1. Số lượng vắc xin cúm mùa đã sử dụng trong năm 2021 do dự án PIVI tài trợ thông qua Cục y tế dự phòng
	Tống số NVYT
	Số vắc xin cúm đề nghị phân bổ
	Số vắc xin cúm được30 phân bổ
	Số vắc xin cúm đã tiêm thực tế
	Tỷ lệ sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Số lượng Văc xin cúm mùa đã sử dụng theo giới tính trong năm 2021 do dự án PIVI tài trợ thông qua Cục y tế dự phòng
	 Năm/giới
	Nam
	Nữ
	Tổng

	2021
	
	
	


3. Số lượng vắc xin cúm mùa đã sử dụng theo độ tuổi trong năm 2021 do dự án PIVI tài trợ thông qua Cục y tế dự phòng?
	Năm/tuổi
	Dưới 30 tuổi
	30 - 50 tuổi
	Trên 50 tuổi
	Tổng

	2021
	
	
	
	


4. Dự báo số lượng đề xuất cung ứng vắc xin cho các năm tiếp theo 
	Vắc xin /năm
	2022
	2023
	2024

	               Vác xin
	
	
	

	Tổng
	
	
	


                Người thu thập thông tin                     Xác nhận thủ trưởng đơn vị 
                    ( Ký, ghi rõ họ tên)                              ( ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)



2

